
nữ nam

1 Nguyễn Phục Dượt 16/4/1989
Châu Thành-Tây 

Ninh

Trường Tây, Hòa 

Thành

Trung 

cấp
 Y sĩ

Trường TC Y khoa 

Pasteur
Đạt Đạt

Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/7/1999 Hải Dương
Hảo Đước Châu 

Thành

Cao 

đẳng
 Điều dưỡng

Trường CĐ Y dược 

Pasteur
Đạt Đạt Khoa Lao và Bệnh phôi

Điều dưỡng hạng 

IV 
V.08.05.13

3 Bùi Lê Thành Trung 10/4/1997 Hòa Thành TN
Phường 3-TP tây 

Ninh
Đại học  Xét nghiệm y học

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Đạt Đạt

Khoa Dược-Vật tư y tế-

Cận lâm sàng
Kỹ thuật y hạng III  V.08.07.18

1 Đỗ Gia Lân 24/01/1988 Quảng Ngãi
Long Thành Nam-

Hòa Thành
Đại học Dược ĐH Y dược TP HCM Đạt Đạt

Khoa Giám định Xét 

nghiệm-CĐHA-Giải 

phẫu bệnh

Dược sĩ hạng III V.08.08.22

2 Lê Minh Khang 11/11/1996 Long An
Tân Hưng-Tân 

Châu

Trung 

cấp
 Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Giám định Xét 

nghiệm-CĐHA-Giải 

phẫu bệnh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Trần Đăng Nguyên 03/12/1983
Trảng Bàng Tây 

Ninh

Long Thành 

Trung- Hòa Thành
Đại học

 Quản trị kinh 

doanh
ĐH Mở TP HCM Đạt Đạt

Phòng Tổ chức hành 

chính
Chuyên viên 01.003

2 Nguyễn Thị Tuyết Minh 09/12/1986
Hòa Thành-Tây 

Ninh

Long Thành Bắc- 

Hòa Thành
Đại học  Tài chính, Kế toán

ĐH Ngân Hàng TP 

HCM
Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

3 Lâm Đăng Khoa 10/4/1999 Trà Vinh
Trường Tây, Hòa 

Thành

Cao 

đẳng
Điều dưỡng Cao đẳng Lê Quí Đôn Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu

Điều dưỡng hạng 

IV 
V.08.05.13

4 Lê Thị Thúy Vy 09/11/2000 Hòa Thành-TN
Trường Tây, Hòa 

Thành

Cao 

đẳng

Vật lý trị liệu-

PHCN

Cao đẳng y dược Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

5 Nguyễn Tấn Lẫm 26/02/1989 Hòa Thành-TN Hiệp Ninh-TPTN
Cao 

đẳng
Chẩn đoán hình ảnh

Cao đẳng y dược Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

6 Võ Thị Mỹ Duyên 11/11/2000 Tây Ninh Thị trấn DMC
Cao 

đẳng
Xét nghiệm Y học 

Cao đẳng y dược Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

7 Lê Thị Tường An 13/4/1987 Gò dầu-TN
Phường 3-TP tây 

Ninh

Cao 

đẳng
Dược

Cao đẳng y tế Đồng 

Nai
Đạt Đạt

Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư Y tế
Dược hạng IV V.08.08.23

8 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/6/1993
Hảo Đước-Châu 

Thành

Hảo Đước-Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TC tổng hợp 

Sài Gòn
Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022 CỦA SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày     /    /2023 của Sở Nội vụ)

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

I. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

II. Trung tâm Pháp y

III. Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành

Ngày, tháng, năm sinh



nữ nam

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

9 Phan Thị Vui 28/12/1988 Tuyên Quang
Hiệp Tân-Hòa 

Thành

Trung 

cấp

 Y sĩ định hướng 

YHCT

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường 

Hiệp Tân
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Trần Thị Cẩm Nhung 13/8/1997 Hòa Thành-TN
Long Thành Bắc- 

Hòa Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường 

Long Thành Bắc
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Nguyễn Thanh Nghĩa 17/6/1982 DMC-Tây Ninh Chà Là-DMC
Trung 

cấp

Y sĩ định hướng 

YHCT

Trường TC Tây Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Trường 

Tây
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

12 Nguyễn Hồng Phượng 10/9/1982 Tân Châu-TN Tân Phú-Tân Châu
Cao 

đẳng
Hộ sinh ĐHYD-TPHCM Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Trường 

Tây
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

13 Võ Tuyết Nhi 31/8/1998 Hòa Thành TN
Truường tây Hòa 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Trường 

Tây

Dân số viên hạng 

IV
V.08.10.29

14 Võ Thanh Hiền 24/10/1987 Quảng Nam
Trường Hòa-Hòa 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ Trung cấp Quân y 2 Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Trường 

Hòa
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

15 Phan Hồng Thảo 17/4/1998 Long An
Hảo Đước- Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Long 

Thành Nam
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Võ Thị Thúy Hằng 19/01/1988 Long An
Phước Chỉ Trảng 

Bàng

Trung 

cấp
Y sĩ Trường TC Quân y 2 Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 Phạm Tố Như 10/4/1992 Long An Đức Hòa Long An
Cao 

đẳng
 Dược ĐH Trà Vinh Đạt Đạt

Khoa Khám bệnh-Liên 

chuyên khoa
Dược hạng IV V.08.05.23

3 Phan Thị Kim Ngọc 28/02/1994 Tây Ninh Lộc Ninh DMC
Cao 

đẳng
Dược 

Cao đẳng y tế Đồng 

Nai
Đạt Đạt

Khoa Khám bệnh-Liên 

chuyên khoa
Dược hạng IV V.08.05.23

4 Lê Thị Thanh Huyền 20/5/1997 Quảng Trị
Xuân Lộc Đồng 

Nai

Cao 

đẳng
Điều dưỡng 

Trường Cao đẳng 

Viễn Đông
Đạt Đạt Khoa Ngoại tổng hợp

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

5 Trần Thị Phường 06/12/1991 Quảng Bình Quảng Bình
Cao 

đẳng
Hộ sinh 

ĐH Kỹ thuật Y dược 

Đà Nẵng
Đạt Đạt

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

6 Nguyễn Thị Kim Ly 17/8/1992 An Giang An Giang
Trung 

cấp
Y sĩ

Trung cấp Bách Khoa 

Sài Gòn
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường An 

Tịnh
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Phạm Nguyên Thảo 18/8/1993 Tây Ninh
Gia Lộc Trảng 

Bàng

Trung 

cấp

 Y sĩ định hướng 

YHCT

Trường TC Y dược 

Lê Hữu Trác
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường Gia 

Bình
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Trần Thị Hồng Thắm 13/10/1989 Tây Ninh
Lộc Hưng Trảng 

bàng

Cao 

đẳng
Dược

Trường Cao đẳng 

Quảng Ngãi
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường Lộc 

Hưng 
Dược hạng IV V.08.05.23

9 Trần Hải Bằng 07/3/1997 Trảng bàng TN
Hưng Thuận 

Trảng Bàng

Trung 

cấp

Y sĩ định hướng 

YHCT

Trường TC Y dược 

Lê Hữu Trác
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Hưng 

Thuận
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Trần Thị Mỹ Linh 26/02/1994 Trảng Bàng TN
Đôn Thuận Trảng 

Bàng

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Hưng 

Thuận
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Nguyễn Thị Như Thủy 08'8/1986 Tây Ninh
Thị trấn Trảng 

Bàng
Đại học Xã hội học DĐH Bình Dương Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Đôn 

Thuận

Dân số viên hạng 

IV
 V.08.10.29

12 Nguyễn Ngọc Chúc 17/4/1993 Trảng Bàng TN
Phước Chỉ Trảng 

Bàng

Trung 

cấp
Y sĩ

Trung cấp tổng hợp 

Đông Nam Á
Đạt Đạt

Trạm Y tế phường An 

Hòa
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

IV. Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng



nữ nam

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

1 Phạm Nguyễn Khắc Huy 18/8/1995
Trảng Bàng Tây 

Ninh

An Tinh Trảng 

Bàng
Đại học   Luật DH Bình Dương Đạt Đạt

Phòng Tổ chức Hành 

chính
Chuyên viên 01.003

2 Vương Thị Hồng Phước 07/3/1979 Gò dầu-TN Thị trấn Gò dầu Đại học Tài chính, Kế toán ĐH Mở TP HCM Đạt Đạt
Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

3 Nguyễn Kim Hạnh 01/01/1984 TP Tây Ninh
Phước Thạnh Gò 

Dầu
Đại học Tài chính, Kế toán ĐH  Sài Gòn Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

4 Lê Kim Thoại 22/02/1986
Thanh Phước Gò 

dầu

Phước Đông Gò 

dầu

Cao 

đẳng
Kế toán ĐH Makecting Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán trung cấp 06.032

5 Trang Văn Thành 18/12/1996
Tiên Thuận Bến 

cầu

Tiên Thuận Bến 

cầu
Đại học Điều dưỡng Đại học Trà Vinh Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Điều dưỡng hạng 

III 
V.08.05.12

6 Bùi Xuân Hiệp 25/01/1994 Đồng Tháp
Trường Đông 

Hòa Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trung cấp Tân Bách 

khoa
Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/7/1995 Gò dầu-TN
Thạnh Đức Gò 

Dầu

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Thạnh 

Đức
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Kiên Thị Thảo 06/10/1990 Trà Vinh Trà Vinh
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Cao đẳng y tế 

Trà Vinh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Bàu Đồn Y sĩ hạng IV V.08.03.07

9 Nguyễn Thị Hồng Thảo 13/7/1996 Gò dầu-TN
Phước Thãnh Gò 

Dầu

Cao 

đẳng
 Dược CĐ Y tế Đồng Nai Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Thanh 

Phước
Dược hạng IV V.08.05.23

1 Nguyễn Thị Thúy Trang 21/3/1995 Bình Định Bình Định
Trung 

cấp

Công nghệ thông 

tin

Trường Cao đẳng 

Bình Định
Đạt Đạt

Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ

Quản trị viên hệ 

thống hạng IV 
V.11.06.15

2 Nguyễn Thị Bích Nhàn 01/7/1991 DMC-Tây Ninh Suối Đá-DMC Đại học Tài chính, Kế toán
Đại học Tài chính 

Maketting
Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

3 Lê Thị Thúy Vi 06/6/2000 Suối Đá-DMC Suối Đá-DMC
Cao 

đẳng
 Điều dưỡng

Cao đẳng Y tế Quân y 

2
Đạt Đạt

Khoa Nội Tổng hợp-

Nhi- Nhiễm

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

4 Hồ Thị Như Nguyệt 01/4/1993 Thừa Thiên Huế Phước Minh-DMC
Cao 

đẳng
 Điều dưỡng Cao đẳng Y tế Huế Đạt Đạt

Khoa Nội Tổng hợp-

Nhi- Nhiễm

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

5 Trần Thị Hải Yến 09/11/1996 DMC-Tây Ninh Thị trấn DMC Đại học  Dược
Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành
Đạt Đạt

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế
Dược hạng III V.08.05.22

6 Phạm Tiến Dư 20/4/1990
Trảng Bàng Tây 

Ninh
Truông Mít-DMC

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành
Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Lê Thị Bích Tuyền 31/3/1994 Bàu Năng-DMC Bàu Năng-DMC
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Suối Đá Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Nguyễn Thị Mộng Nghi 09/9/1995 Tây Ninh Suối Đá-DMC
Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Suối Đá

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

VI. Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu

V. Trung tâm Y tế hyện Gò Dầu



nữ nam

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

9 Phạm Thị Cẩm Linh 12/9/1995
Hòa Thành, Tây 

Ninh

Trường Tây, Hòa 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Phan Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Nguyễn Việt Dũng 19/4/1988
Đức Hòa-Long 

An

An Hòa-Trảng 

Bàng

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Bàu Năng Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Lê Thị Yến Nhi 10/7/1992
Hòa Thành, Tây 

Ninh
Thị trấn DMC

Cao 

đẳng
Dược Trường Cao đẳng y tế.. Đạt Đạt Trạm Y tế xã Chà Là Dược hạng IV V.08.05.23

12 Nguyễn Thị Hạnh 15/02/1997
Trảng Bàng Tây 

Ninh
Cầu Khởi-DMC

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Cầu Khởi Y sĩ hạng IV V.08.03.07

13 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 20/4/1987
Hiệp Thạnh-Gò 

dầu
Truông Mít-DMC

Trung 

cấp
Y sĩ Bách khoa Sài Gòn Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Truông 

Mít
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Nguyễn Thị Hồng Mai 14/3/1997 Hưng Yên
Thị trấn Châu 

Thành

Cao 

đẳng
Kế toán

ĐH Công nghiệp thực 

phẩm TP HCM
Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán trung cấp 06.032

2 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/12/1998
Châu Thành-Tây 

Ninh
Tân Phú Tân Châu

Cao 

đẳng
Dược CĐ Y tế Đồng Nai Đạt Đạt Phòng Dân số

Dân số viên hạng 

IV 
V.08.10.29

3 Trần Thị Ngọc Bích 24/12/1990 Hòa Thành TN
Thái Bình-Châu 

Thành

Trung 

cấp

Y sĩ định hướng 

YHCT

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Y học cổ truyền -

PHCN
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 05/10/1997 Châu Thành TN
Trí Bình Châu 

Thành

Cao 

đẳng
 Dược 

Trường Cao đẳng Đại 

Việt
Đạt Đạt

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế
Dược hạng IV V.08.05.23

5 Nguyễn Duy Thịnh 15/7/1993 Hà Tĩnh
Thái Bình Châu 

Thành

Cao 

đẳng
 Dược ĐH Nguyễn Tất Thành Đạt Đạt

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế
Dược hạng IV V.08.05.23

6 Đỗ Nguyễn Thị Kim Thoa 01/01/1992 Châu Thành TN
Thái Bình Châu 

Thành

Trung 

cấp
 Y sĩ

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Đồng 

Khởi
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Đỗ Hiền Nhất Khang 17/4/2000 TP HCM
Ninh Thạnh TP 

Tây Ninh

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường CĐ Y tế Bình 

Dương
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Thái Bình Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Nguyễn Ngọc Lan Duyên 15/3/1994 Trảng Bàng TN
Long Hoa Hòa 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã An Bình Y sĩ hạng IV V.08.03.07

9 Trần Minh Hùng 01/01/1979 Quảng Ngãi
Đồng Khởi Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Biên Giới Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Nguyễn Thị Thúy Linh 15/10/1997 Campuchia
Biên Giới Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TC Tân Bách 

khoa
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Hòa 

Thạnh
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Lê Quốc Dũng 01/12/1993 Tây Ninh
Thị trấn Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Hảo 

Đước
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

12 Lê Thị Thanh Ngân 02/3/1990 Long An
Phước Vinh Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Phước 

Vinh
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Dương Thị Huế Anh 15/11/1999 TPHCM
Thạnh Bình Tân 

Biên Đại học
Điều dưỡng ĐH Nguyễn Tất Thành Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu

Điều dưỡng hạng 

III 
V.08.05.12

VII. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

VII. Trung tâm Y tế huyện Tân Biên



nữ nam

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

2 Nguyễn Thị Trúc Linh 11/3/1997 Campuchia Thị trấn Tân Biên
Cao 

đẳng
Điều dưỡng

Trường Cao đẳng 

Quân y 2
Đạt Đạt Khoa Hồi sức cấp cứu

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

3 Nguyễn Huỳnh Kỳ 01/01/1984 Trà Vinh
Long Thành Bắc- 

Hòa Thành

Trung 

cấp
Y sĩ YHCT

Trung cấp Tây Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 Nguyễn Thị Mỹ Sang 16/8/1999 Long An
Mỏ Công-Tân 

Biên

Cao 

đẳng
Dược 

Cao đẳng Y dược 

Pasteur
Đạt Đạt

Khoa Dươc Trang thiết 

bị y tế
Dược hạng IV V.08.05.23

5 Phạm Thị Như Ngọc 19/3/1998 Tân Biên-TN
Trà Vong-Tân 

Biên

Cao 

đẳng
 Dược 

Cao đẳng Kinh tế 

Công nghệ TP HCM
Đạt Đạt

Khoa Dươc Trang thiết 

bị y tế
Dược hạng IV V.08.05.23

6 Nguyễn Lương Bảo Trung 03/11/1989
Trảng Bàng Tây 

Ninh

Phường 4-TP tây 

Ninh
Đại học Y tế công cộng ĐH YTCC Đạt Đạt

Khoa YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10

7 Lê Thị Tuyết Linh 25/9/1995 Hòa Thành
Mỏ Công-Tân 

Biên

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Vũ Thị Hướng 26/12/1993 Hưng Yện Thị trấn Tân Biên
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

9 Phan Thị Thu Thảo 24/8/1999 Campuchia
Thạnh Bình Tân 

Biên

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

10 Trần Quốc Bảo 21/6/2000
Châu Thành-Tây 

Ninh

Phước Vinh Châu 

Thành

Cao 

đẳng
 Dược 

Cao đẳng Y dược Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS
Dược hạng IV V.08.05.23

11 Ka Lỡ 11/6/1991 Lâm Đồng Tân Lập- Tân Biên
Trung 

cấp
Y sĩ

Trung cấp tổng hợp 

TP HCM
Đạt Đạt  Trạm Y tế xã Tân Lập Y sĩ hạng IV V.08.03.07

12 Lại Thị Hương Nguyên 01/01/1999 Phú Yên
Thạnh Tây Tân 

Biên

Cao 

đẳng
Dược

Trường ĐH Công 

nghệ TP HCM
Đạt Đạt Trạm Y tế xã ThạnhTây

Dân số viên hạng 

IV 
V.08.10.29

13 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 04/3/1983 Long An Tân Phú-Tân Châu
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

 Trạm Y tế xã Thạnh 

Bình
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Nguyễn Thị Kim Khoa 15/7/1988
Đức Hòa-Long 

An

Suối dây Tân 

Châu
Đại học Tài chính, Kế toán ĐH Sài Gòn Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

2 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 13/10/1985 Quảng Ngãi Thị trấn Tân Châu Đại học Tài chính, Kế toán ĐH Trà Vinh Đạt Đạt
Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán viên 06.031

3 Hồ Trần Huỳnh Như 02/01/1996 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu
Cao 

đẳng
Điều dưỡng ĐH Nguyễn Tất Thành Đạt Đạt Khoa Nội tổng hợp

Điều dưỡng hạng 

IV
 V.08.05.13

4 Nguyễn Hà An Bình 05/11/1999 TP HCM
Thạnh Đông Tân 

Châu

Cao 

đẳng
Xét nghiệm y học

Trường CĐ Y dược 

Pasteur
Đạt Đạt

Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

5 Trần Thanh Hòa 13/09/1992 Hòa Thành TN
Suối Ngô Tân 

Châu

Trung 

cấp
Y sĩ Trường CĐ Nghề số 8 Đạt Đạt Trạm Y tế Thị trấn Y sĩ hạng IV V.08.03.07

6 Trịnh Thị Thùy Dung 20/01/1996
Trảng Bàng Tây 

Ninh
Tân Phú-Tân Châu

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Trung cấp Âu 

Việt
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Tân Hưng Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Bạch Thoại Mỹ 05/01/1995 Cần Thơ Tân Hà Tân Châu
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Trung cấp Âu 

Việt
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Tân Hà Y sĩ hạng IV V.08.03.07

VIII. Trung tâm Y tế huyện Tân Châu



nữ nam

Trình 

độ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp, loại viên 

chức (ngạch 

tương đương)

Tin 

học
TT Quê quán Trường đào tạo

Hộ khẩu thường 

trú

Chuyên ngành 

đào tạo

Trúng tuyển vào 

đơn vị, vị trí tuyển 

dụng

Ghi 

chú

Ngoại 

ngữ
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

8 Nguyễn Thành Nhân 21/12/1996
Châu Thành-Tây 

Ninh

Tân Đông Tân 

Châu

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế xã Suối Ngô Y sĩ hạng IV V.08.03.07

9 Dương Hoàng Duy 17/12/1991 Tiền Giang Tiền Giang
Trung 

cấp
Y sĩ Trường TC Sài Gòn Đạt Đạt Trạm Y tế xã Suối Ngô Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/9/1995
Ninh Điền-Châu 

Thành

Ninh Điền-Châu 

Thành

Cao 

đẳng
Dược 

Đại học Nguyễn Tất 

Thành
Đạt Đạt

Khoa Dược-Trang thiết 

bị VTYT
Dược hạng IV V.08.05.23

2 Hồ Thúy Vy 30/6/1999
Ninh Điền-Châu 

Thành

Thái Bình-Châu 

Thành
Đại học Xét nghiệm y học

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Đạt Đạt

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y hạng III  V.08.07.18

3 Nguyễn Thị Cúc 10/6/1992 Tây Ninh
Tân Hưng Tân 

Châu

Trung 

cấp

Y sỹ định hướng 

YHCT 

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa Y học cổ truyền-

Phục hồi chức năng
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 Dương Hồng Nhung 29/3/1987
Hòa Thành-Tây 

Ninh

Phường 4-TP tây 

Ninh
Đại học Y tế công cộng Đại học Trà Vinh Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y tế công cộng 

hạng III 
V.08.04.10

5 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 15/01/1988
Châu Thành-Tây 

Ninh

Thanh Điền-Châu 

Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

6 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/12/1998
Long Vĩnh-Châu 

Thành

Long Chữ-Bến 

Cầu

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS-YTCC và 

Dinh dưỡng-ATTP

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

7 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/11/1991
Hòa Thành-Tây 

Ninh

Long Thành 

Trung- Hòa Thành

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt Trạm Y tế Phường 3 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

8 Lê Thanh Tuyền 02/12/1989
Trảng Bàng Tây 

Ninh

Thanh Phước-Gò 

Dầu
Đại học Y tế công cộng Đại học Trà Vinh Đạt Đạt

Trạm Y tế phường 

NinhThạnh

Y tế công cộng 

hạng III 
V.08.04.10

9 Hồng Thị Kim Thoa 15/8/1988 Tây Ninh
Mỏ Công-Tân 

Biên
Đại học Dược ĐH Võ Trường Toản Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Bình 

Minh
Dược sĩ hạng III V.08.05.22

1 Trần Thị Kim Ngân 09/6/1999 Bến Cầu TN Thị trấn Bến Cầu Đại học Tài chính kế toán
ĐH Công nghệ Sài 

Gòn
Đạt Đạt

Phòng Tài chính kế 

toán
Kế toán trung cấp 06.032

2 Lê Thị Hải Yến 20/02/1992 Nghệ An
Phước Bình Trảng 

Bàng

Cao 

đẳng

Công nghệ thông 

tin

CĐ Công nghệ thực 

phẩm TPHCM
Đạt Đạt Phòng Dân số

Dân số viên hạng 

IV 
V.08.10.29

3 Trương Thị Trúc Linh 16/5/1997 Bến Cầu TN
Long Chữ Bến 

Cầu

Cao 

đẳng
 Dược 

Trường CĐ Y tế Đồng 

Nai
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Tiên 

Thuận
Dược hạng IV V.08.05.23

4 Phạm Thị Trúc Ly 25/8/1996 Bến Cầu TN
Long Khánh Bến 

cầu

Trung 

cấp
Y sĩ

Trường TCYT Tây 

Ninh
Đạt Đạt

Trạm Y tế xã Long 

Giang

Dân số viên hạng 

IV
 V.08.10.29

Tổng cộng 101 trường hợp

IX. Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh

X. Trung tâm Y tế Bến Cầu
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